	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK

ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút, không tính thời gian phát đề


Câu 1 (1,5 điểm).
a) 
Rút gọn biểu thức: .
b) 
Giải phương trình: .
c) 
[bookmark: MTBlankEqn]Giải hệ phương trình: .



Câu 2 (1,5 điểm). Cho biểu thức  với  và .
a) 
Rút gọn biểu thức .
b) 

Tìm tất cả các giá trị của  để .





Câu 3 (1,5 điểm).  Cho hàm số  có đồ thị là đường parabol  và hàm số  có đồ thị là đường thẳng , với  là tham số.
a) 




Tìm các giá trị của tham số  để đường thẳng  và đường thẳng  song song với nhau, với  là đồ thị của hàm số .
b) 




Tìm các giá trị của tham số  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thoả mãn .

Câu 4 (1,0 điểm). Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài . Tính diện tích của khu vườn, biết rằng nếu chiều dài giảm 2 lần và chiều rộng tăng 3 lần thì chu vi khu vườn không thay đổi.















Câu 5 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn tâm  đường kính . Gọi  là điểm chính giữa cung ,  là điểm trên cung  ( khác  và ). Lấy điểm  trên đoạn  sao cho . Gọi  là giao điểm của  và .
a) 
Chứng minh rằng  là tứ giác nội tiếp.
b) 
Chứng minh rằng  vuông cân.
c) 



Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại . Chứng minh rằng .

Câu 6 (0,5 điểm). Bút chì có dạng hình trụ, có đường kính đáy 8mm và chiều cao bằng 180mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ, phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng hình trụ có chiều cao bằng chiều dài bút và đáy là hình tròn có đường kính 2mm. Tính thể tích phần gỗ của 2024 chiếc bút chì (lấy ).


Câu 7 (1,0 điểm). Cho các số thực dương  thay đổi và thoả mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

.
----------HẾT----------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:………………………. …Số báo danh:………………Phòng thi:	
Họ và tên của cán bộ coi thi 1:……………………..Họ và tên của cán bộ coi thi 2:	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        KỲ THI VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
             ĐẮK LẮK                                                          NĂM HỌC 2023-2024
	Môn thi: TOÁN
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm gồm 04 trang)
A. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	a) 
	
Rút gọn biểu thức 

	
	
	
Ta có: 
	0,25

	
	
	
.
	0,25

	
	b) 
	
Giải phương trình 

	
	
	
Ta có: 
	0,25

	
	
	

Phương trình có nghiệm  và .
	0,25

	
	c) 
	
Giải hệ phương trình 

	
	
	
Ta có: 
	0,25

	
	
	


Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .
	0,25

	2
	a) 
	


Cho biểu thức  với . Rút gọn 

	
	
	
Ta có: 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
.
	0,25

	
	b) 
	

Tìm tất cả các giá trị của  để 

	
	
	

Vì  nên 
	0,25

	
	
	
Kết hợp điều kiện ta có .
	0,25

	3
	a) 
	









Cho hàm số  có đồ thị là đường parabol  và hàm số  có đồ thị là đường thẳng , với  là tham số. Tìm các giá trị của tham số  để đường thẳng  và đường thẳng  song song với nhau, với  là đồ thị của hàm số .

	
	
	
Ta có: 
	0,25

	
	
	
.



Vậy  thì hai đường thẳng  và  song song với nhau.
	0,25

	
	b) 
	




Tìm các giá trị của tham số  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thoả mãn điều kiện .

	
	
	

Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là:


 (*)
	0,25

	
	
	


Ta có:  nên phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt  với mọi giá trị của tham số .
	0,25

	
	
	


Theo hệ thức Vi-et ta có , vì  là nghiệm của phương trình (*) nên  .
	0,25

	
	
	
Ta có: 

.
	0,25

	4
	
	
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài . Tính diện tích của khu vườn, biết rằng nếu chiều dài giảm 2 lần và chiều rộng tăng 3 lần thì chu vi khu vườn không thay đổi.

	
	
	


Gọi chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là , điều kiện . Ta có:  (1)
	0,25

	
	
	


Chiều dài giảm hai lần, chiều rộng tăng 3 lần ta được hình chữ nhật có hai cạnh là  và . Theo giả thiết chu vi không đổi nên:  (2)
	0,25

	
	
	
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 


	0,25

	
	
	
Vậy diện tích của khu vườn là .
	0,25

	5
	a) 
	















Cho nửa đường tròn tâm  đường kính . Gọi  là điểm chính giữa cung ,  là điểm trên cung nhỏ  ( khác  và ). Lấy điểm  trên đoạn  sao cho . Gọi  là giao điểm  và . Chứng minh rằng  là tứ giác nội tiếp.

	
	
	[image: ]Hình vẽ 

	0,5

	
	
	



Ta có:  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn),  ( là điểm chính giữa của cung ).
	0,25

	
	
	

 nên  là tứ giác nội tiếp.
	0,25

	
	b) 
	
Chứng minh rằng  vuông cân.

	
	
	

Xét  và  có:




 (giả thiết),  (giả thiết),  (góc nội tiếp cùng chắn cung )
	0,25

	
	
	



 (c-g-c) cân tại 
	0,25

	
	
	
Mặt khác 
	0,25

	
	
	

 vuông cân tại .
	0,25

	
	c) 
	



Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại . Chứng minh rằng .

	
	
	



Ta có:  ( vuông cân tại ), mà 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

 là phân giác của  
	0,25

	
	
	

 (tính chất đường phân giác của tam giác).
	0.25

	6
	
	
Bút chì có dạng hình trụ, có đường kính đáy 8mm và chiều cao bằng 180mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ, phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng hình trụ có chiều cao bằng chiều dài bút và đáy là hình tròn có đường kính 2mm. Tính thể tích phần gỗ của 2024 chiếc bút chì (lấy ).

	
	
	
Thể tích của bút chì: , 

thể tích của lõi chì 
	0,25

	
	
	

Thể tích phần gỗ của một chiếc bút chì: . Thể tích phần gỗ của 2024 chiếc bút chì là: .
	0,25

	7
	
	


Cho các số thực dương  thay đổi và thoả mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

	
	
	
Ta có: 



, dấu  xảy ra khi 
	0,25

	
	
	





Tương tự ta có: , dấu  xảy ra khi ;,  dấu  xảy ra khi .
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

Vậy  khi .
	0,25



B. HƯỚNG DẪN CHẤM
1. Điểm bài thi đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 10. Điểm của bài thi là tổng của các điểm thành phần và không làm tròn.
2. Học sinh giải theo cách khác nếu đúng và hợp lí vẫn cho điểm tối đa phần đó.
3. Câu 1 nếu học sinh sử dụng máy tính bấm và ghi kết quả đúng thì chấm 0,25 điểm/ý.
----------HẾT----------

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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